
Stt Họ và tên MSV Lớp Khoa/Viện Khóa Đối tượng MHP/Tháng Số tiền

1 Đỗ Hữu Hùng 11171900 KTTN BĐS & KTTN 59 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

2 Vũ Phương Linh 11172819 KTĐT Đầu tư 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

3 Nguyễn Tú Anh 11170313 LKD Luật 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

4 Nguyễn Bảo Ngọc 11173396 Kiểm toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

5 Nguyễn Thị Thùy Trang 11174919 KH Kế hoạch và phát triển 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

6 Phan Thị Dung 11170957 KTĐT Đầu tư 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

7 Phan Hoài Giang 11171199 TATM Ngoại ngữ Kinh tế 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

8 Lê Hữu Tuấn Đức 11177048 QTDN(DC) Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

9 Lê Khánh Huyền 11177062 QTDN(DC) Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

10 Nguyễn Thị Phương 11173817 QTDN Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

11 Nguyễn T.Thảo Nguyên 11173482 NH Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

12 Mai Thu Giang 11171164 QTKD TM TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

13 Lê Huyền Trang 11174824 Hải quan TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

14 Trần Văn Trọng 11175029 TMQT TM& KTQT 59 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

15 Nguyễn Đức Duy 11171098 CNTT B CNTT&KTS 59 Mồ côi cha mẹ      1.400.000   7.000.000       

16 Nguyễn Thị Loan 11172839 QT marketing Marketing 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

17 Lê Thị Thu Hiền 11171570 KTNN&PTNT BĐS & KTTN 59 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

18 Nguyễn Việt Thanh 11176019 THKT CNTT&KTS 59 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

19 Trịnh Thị Yến 11175422 QTKS 59 Du lịch - Khách sạn 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

20 Ngô Quang Tuyên 11175180 QTKDQT CLC 59B Viện ĐTTT,CLC&POHE 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

21 Trần Thị Thúy 11174631 Kiểm toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

22 Vũ Chiến Thắng 11174198 EBBA Viện QTKD 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

23 Lô Diệu Linh 11172614 QLT Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

24 Phạm Thị Hoan 11171780 TCDN Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

25 Mai Minh Duy 11171095 KTQT TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

26 Đinh Thị Thúy Hiền 11171560 KTTN BĐS & KTTN 59 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

27 Phạm Nhật Ánh 11170508 TCDN Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

28 Nguyễn Thị Thùy 11174640 NH Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

29 Nguyễn Huy Hoàng 11175428 KH Kế hoạch và phát triển 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

30 Phạm Thị Ngọc 11173436 KTĐT Đầu tư 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

31 Vũ Thanh Loan 11172852 KT QLTN&MT MT, BĐKH và ĐT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

32 Nguyễn Thị Hồng Phúc 11176080 Kiểm toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

33 Ung Gia Huy 11172137 QTDN Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

34 Vũ Phương Nam 11173248 QLC Khoa học quản lý 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

35 Nguyễn Thị Hồng 11171854 KH Kế hoạch và phát triển 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

36 Lê Thị Huyền 11172173 KT&QLNNL KT&QLNNL 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

37 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11173411 QLKT Khoa học quản lý 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

38 Lê Thùy Dung 11170933 KTĐT Đầu tư 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

39 Bùi Thị Quyên 11173954 Kiểm toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

40 Phạm Thu Nga 11176303 KT QLTN&MT MT, BĐKH và ĐT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

41 Phạm Thị Hồng Chuyên 11170709 KTĐT Đầu tư 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

42 Mai Hoàng Hải 11175429 QTKS Du lịch - Khách sạn 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

43 Phạm Ngọc Linh 11172729 KT&QLNNL KT&QLNNL 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

44 Võ Thị Mai Băng 11170541 QT marketing Marketing 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

45 Đinh Mai Anh 11170066 Kế toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

46 Lê Hà Phương 11173772 Kiểm toán CLC Viện ĐTTT,CLC&POHE 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

47 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11174122 KTQT TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

48 Hoàng Nhật Mai 11172970 Pohe TT Marketing Viện ĐTTT,CLC&POHE 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

49 Phùng Thanh Ngân 11173333 Kiểm toán CLC Viện ĐTTT,CLC&POHE 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

50 Vương Minh Hoàng 11171839 TCQT 59B Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

51 Phạm Minh Tuân 11175102 Ngân hàng CLC Viện ĐTTT,CLC&POHE 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

52 Nguyễn Đình Phú Quý 11173951 Bảo hiểm XH Bảo hiểm 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

53 Nguyễn Tuấn Anh 11176127 Kiểm toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

54 Nguyễn Phạm Thu Huyền 11172203 KTPT Kế hoạch và phát triển 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

55 Lê Thành Giang 11171159 EBBA Viện QTKD 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

56 Sử Thị Thu Thủy 11174673 Kế toán Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

57 Nguyễn Trung Đức 11170892 QTKDTH Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

58 Ngô Hương Thùy 11174593 QTKDTH Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

59 Trần Thị Thúy Hòa 11171760 KT QLTN&MT MT, BĐKH và ĐT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

60 Lê Thu Hằng 11171426 TMQT TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

61 Phạm Trang Thơ 11174468 QTKDQT TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

62 Phạm Thị Vân 11175260 KTQT TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

63 Đinh Hoài Nam 11173209 NH Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

64 Lê Anh Thư 11174532 QTDL Du lịch - Khách sạn 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

65 Lê Thị Hiền 11171569 TĐG Marketing 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

66 Phạm Thị Thu Hà 13180004 Kế toán LT 19A Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

67 Đào Nguyễn Mai Lan 11172427 QTKS Du lịch - Khách sạn 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

68 Nguyễn Thị Minh Ngọc 11173425 KTTN BĐS & KTTN 59 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

69 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 11174021 TCQT 59B Ngân hàng - Tài chính 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

70 Nguyễn Thị Kim  Anh 13180001 Kế toán LT 19A Kế toán - Kiểm toán 59 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       
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71 Phạm Kiều Trang 11174942 QTKDTM 59A TM& KTQT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

72 Đỗ Thị Thúy Linh 11172537 KT & QLĐT 59 MT, BĐKH và ĐT 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

73 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11173614 QTKDTH 59C Quản trị kinh doanh 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

74 Đào Linh Phương 11173737 KD BĐS 59 BĐS & KTTN 59 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

75 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11170501 QTNL 59 KT&QLNNL 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

76 Ong Xuân Tùng 11175164 QLKT 59A Khoa học quản lý 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

77 Hoàng Thị Hạnh 11171496 Tiếng anh TM 59B Ngoại ngữ Kinh tế 59 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

78 Nguyễn Đình Công 11180837 KTQT TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

79 Nguyễn Trọng Hiệp 11181721 CNTT B CNTT&KTS 60 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

80 Nguyễn Phương Anh 11180304 Kế toán TT Viện ĐTTT,CLC&POHE 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

81 Nguyễn Long Phương 11184032 KTTN BĐS & KTTN 60 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

82 Nguyễn Linh Đan 11180874 KHMT CNTT&KTS 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

83 Đinh Nguyễn Thảo Như 11183845 EPMP 4 Khoa học quản lý 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

84 Nguyễn Thị Phương Liên 11182574 THKT CNTT&KTS 60 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

85 Mẫn Đức Nghĩa 11183596 Logistics và QLCU TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

86 Trương Thị Thu Hiền 11181703 TATM 60C Ngoại ngữ Kinh tế 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

87 Nguyễn Hữu Hoàng 11181917 QTLH Du lịch - Khách sạn 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

88 Dđinh Thị Thu Huyền 11182262 KTQT 60A TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

89 Nguyễn Thanh Thủy 11186020 TT Marketing Marketing 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

90 Nguyễn Công Sơn 11186220 KTQT60B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

91 Trần Thị Thanh Mai 11183269 KTQT B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

92 Lê Thị Hà Trang 11185073 Hải quan 60 TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

93 Vũ Thị Ngọc Trang 11185267 QTKD Quốc tế B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

94 Mai Ngọc Thư 11184754 KTQT 60B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

95 Nguyễn Thị Diệu Linh 11182794 KH60A Kế hoạch và phát triển 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

96 Phạm Huy Hoàng 11181932 QTBH Marketing 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

97 Nguyễn Đình Chiến Thắng 11184404 KTQT 60A TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

98 Phạm Thị Hồng Ngân 11183566 QTDN 60A Quản trị kinh doanh 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

99 Nguyễn Lê Vân Hằng 11181509 QHCC60 Marketing 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

100 Tôn Mai Hương 11182146 CNTT60B CNTT&KTS 60 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

101 Trần Thị Hồng Thắm 11184388 KT &QLNNL KT&QLNNL 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

102 Hoàng Thùy Trang 11185061 QTNL CLC Viện ĐTTT,CLC&POHE 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

103 Lê Hoài Giang 11181218 EBBA 10.2 Viện QTKD 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

104 Lê Thị Thanh Thảo 11184534 TCQT 60 Ngân hàng - Tài chính 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

105 Bùi Lan Phương 11183958 LKDQT 60 Luật 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

106 Đặng Thị Thu Thủy 11184852 QTKDQT60A TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

107 Vũ Thị Vân Anh 11180565 QT MKT 60A- CLC Marketing 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

108 Lâm Thị Thu Hà 11181306 QTMKT 60A Marketing 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

109 Phùng Thùy Linh 11182880 POHE TTMarketing Viện ĐTTT,CLC&POHE 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

110 Lương Thị Hương Dung 11181030 Hải quan 60 TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

111 Trần Thị Thu Hằng 11181552 EBBA 10.2 Viện QTKD 60 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

112 Võ Trương Thùy Dương 11181141 QLKT 60B Khoa học quản lý 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

113 Phạm Thị Hạnh 11181614 QTLH 60 Du lịch - Khách sạn 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

114 Lê Thị Phượng 11184123 QTKS 60B Du lịch - Khách sạn 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

115 Trần Huy Chung 11185322 QTKDQT TT 60A Viện ĐTTT,CLC&POHE 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

116 Bùi Hải Yến 11185670 QTKD EBBA10.3 Viện QTKD 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

117 Nguyễn Thị Tình 11184929 QLTN&MT 60 MT, BĐKH và ĐT 60 Mồ côi cha mẹ      1.400.000   7.000.000       

118 Lê Thị Ngọc Mai 11183214 KTĐT 60C Đầu tư 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

119 Bùi Việt Hằng 11181471 KTĐT 60C Đầu tư 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

120 Đặng Bình Minh 11186226 Kiểm toán 60B Kế toán - Kiểm toán 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

121 Thái Lê Việt Hiếu 11181790 KTQT 60A TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

122 Lê Ngọc Phương 11183999 KTQT CLC 60A Viện ĐTTT,CLC&POHE 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

123 Nguyễn Ngọc Anh 11180290 KTQT 60B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

124 Lê Thị Ngọc Anh 11180203 Kiểm toán 60C Kế toán - Kiểm toán 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

125 Đỗ Thị Thanh Dung 11181022 Kiểm toán 60D Kế toán - Kiểm toán 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

126 Hoàng Lê Huyền 11182277 KTBH 60A Bảo hiểm 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

127 Trần Ngọc Nhi 11183829 Luật KDQT 60 Luật 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

128 Hoàng Thị Mai Chi 11180735 KTQT 60B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

129 Hoàng Minh Quân 11186113 QTKDQT 60B TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

130 Vũ Thị Mỹ Duyên 11181197 QTLH 60 Du lịch - Khách sạn 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

131 Nguyễn Thu Thủy 11184885 KTQT 60A TM& KTQT 60 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

132 Đổng Thị Duyên 11181173 EBBA10.3 Viện QTKD 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

133 Tô Minh Nguyệt 11183753 QHCC 60 Marketing 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

134 Nguyễn Minh Long 11183076 CNTT 60B CNTT&KTS 60 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

135 Đào Hồng Hạnh 11181572 TATM 60A Ngoại ngữ Kinh tế 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

136 Trần Thu Trang 11185244 Quản trị lữ hành 60 Du lịch - Khách sạn 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

137 Bùi Duy Liêm 11182559 QTKDTM Pohe 60 Viện ĐTTT,CLC&POHE 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

138 Nguyễn Đức Anh 11180249 QTKS 60A Du lịch - Khách sạn 60 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

139 Phạm Thị Huyền Trang 11185199 EBBA 10.3 Viện QTKD 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

140 Đào Hiền Đức 11180970 Ngân hàng 60 Ngân hàng - Tài chính 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

141 Lê Thị Thu Hiền 11181663 QTKD EBBA 10.1 Viện QTKD 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

142 Phạm Tuấn Linh 11182874 KHMT60 CNTT&KTS 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

143 Hoàng Ngọc Toàn 11184935 NH 60A Ngân hàng - Tài chính 60 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

144 Hồ Thanh Tuấn 11186304 TCDN60B Ngân hàng - Tài chính 60 TTKKKT      1.900.000   9.500.000       

145 Trần Tiến Đạt 11191016 QTKD 61A Quản trị kinh doanh 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

146 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 11194495 KDTM 61D TM& KTQT 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

147 Nguyễn Quý Thành 11194718 KTQT CLC Viện ĐTTT,CLC&POHE 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       



Stt Họ và tên MSV Lớp Khoa/Viện Khóa Đối tượng MHP/Tháng Số tiền

148 Vũ Thị Thanh Trà 11195164 QTKD 61D Quản trị kinh doanh 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

149 Nguyễn Đức Hòa 11192021 Marketing 61B Marketing 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

150 La Thị Huyền Nga 11193620 Kinh tế quốc tế 61B TM& KTQT 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

151 Nguyễn Thị Huyền Trang 11195342 KTĐT 61C Đầu tư 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

152 Nguyễn Nhật Lệ 11192718 KHQL 61A Khoa học quản lý 61 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

153 Phạm Thị Hồng Vân 11195744 Thống Kê KT 61B Thống kê 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

154 Phạm Thị Phương Thảo 11194856 QHCC 61 Marketing 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

155 Phạm Thị Hằng 11191720 Kinh tế quốc tế 61B TM& KTQT 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

156 Nguyễn Thị Vân Anh 11190417 KTPT 61B Kế hoạch và phát triển 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

157 Nguyễn Ngọc Đức 1119114 CNTT 61A CNTT&KTS 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

158 Lý Hồng Trang 11197054 Kế toán 61C Kế toán - Kiểm toán 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

159 Nguyễn Thanh Hùng 11192189 KTPT CLC 61 Viện ĐTTT,CLC&POHE 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

160 Nguyễn Mạnh Hùng 11192187 Kinh tế quốc tế 61A TM& KTQT 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

161 Vũ Huyền Trang 11195443 KT&QLNNL 61 KT&QLNNL 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

162 Bùi Đức Việt Hoàng 11192054 Ngôn ngữ Anh 61B Ngoại ngữ Kinh tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

163 Bùi Thị Hồng Ngân 11193655 KDQT 61A TM& KTQT 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

164 Nguyễn Cẩm Tú 11195554 KN và PTKD Viện Đào tạo quốc tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

165 Trần Thị Thương 11195017 Kế toán 61B Kế toán - Kiểm toán 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

166 Phạm Quang Khải 11192531 QTKD 61A Quản trị kinh doanh 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

167 Tô Thị Hương Quỳnh 11194516 QLC 61 Khoa học quản lý 61 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

168 Vũ Thị Nguyệt 11193928 EBBA 11.2 Viện QTKD 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

169 Nguyễn Kim Oanh 11194122 Tài chính TT 61C Ngân hàng - Tài chính 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

170 Tăng Tuấn Linh 11193038 KTPT CLC61 Viện ĐTTT,CLC&POHE 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

171 Trần Gia Khiêm 11192586 HTTTQL 61B CNTT&KTS 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

172 Phạm Ngọc Hà 11195296 Kế toán 61C Kế toán - Kiểm toán 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

173 Đào Lan Phương 11194173 BH 61A Bảo hiểm 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

174 Trần Minh Hoàng 11192105 Đầu tư tài chính 61 Ngân hàng - Tài chính 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

175 Nguyễn Thị Thùy Trang 11195364 KD BĐS 61A BĐS & KTTN 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

176 Đàm Thị Hương Giang 11191379 QTDL&LH Du lịch - Khách sạn 61 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

177 Nguyễn Thị Hồng Đào 11190975 Logistic 61 TM& KTQT 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

178 Nguyễn Thị Hiền 11191848 NN 61C Ngoại ngữ Kinh tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

179 Trần Cẩm Chi 11190869 KTPT 61A Kế hoạch và phát triển 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

180 Quách Thị Thanh Thanh 11194696 NH 61B Ngân hàng - Tài chính 61 Mồ côi cha mẹ      1.650.000   8.250.000       

181 Nguyễn Văn Ngọc 11193829 KTTN 61A BĐS & KTTN 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

182 Nguyễn Lan Anh 11190268 QLĐĐ 61 BĐS & KTTN 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

183 Nguyễn Hà Trang 11195298 KTĐT 61B Đầu tư 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

184 Phạm Thị Hương 11192313 QLKT 61A Khoa học quản lý 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

185 Đinh Hồng Quân 11194343 QHCC 61 Marketing 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

186 Nguyễn Phương Anh 11190321 KTPT - CLC Viện ĐTTT,CLC&POHE 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

187 Trần Thế Đăng 11190972 BBAE I2A Viện Đào tạo quốc tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

188 Trần Thị Thái Hòa 11192031 Kế toán 61B Kế toán - Kiểm toán 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

189 Nguyễn Đồng Tuấn Nam 11193570 NH61C Ngân hàng - Tài chính 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

190 Đặng Thị Mai Hồng 11192122 QTKD 61D Quản trị kinh doanh 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

191 Đào Thị Thoan 11194928 HTTTQL61B CNTT&KTS 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

192 Lê Thị Minh Duyên 11191350 QTDL&LH Du lịch - Khách sạn 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

193 Lê Thị Hương 11192272 NNA 61C Ngoại ngữ Kinh tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

194 Phạm Thị Hoài Thu 11194947 KTTN 61 BĐS & KTTN 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

195 Đào Thị Thủy Tiên 11196518 QHCC 61 Marketing 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

196 Nguyễn T. Thảo Nguyên 11193897 KHDLTKT&KD Toán Kinh tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

197 Vũ Thị Bích Ngọc 11193871 KTĐT 61C Đầu tư 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

198 Trịnh Đức Việt 11195788 Marketing 61B Marketing 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

199 Hoàng Trung Sơn 11194551 CNTT61B CNTT&KTS 61 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

200 Phạm Thanh Hùng 11192193 KTĐT 61C Đầu tư 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

201 Trần Thị Phương Anh 11190557 Kế toán 61C Kế toán - Kiểm toán 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

202 Phạm Thị Hồng Nhung 11194078 KTPT61B Kế hoạch và phát triển 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

203 Tô Minh Quang 11194397 Marketing CLC61A Viện ĐTTT,CLC&POHE 61 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

204 Trương Nguyễn Thu Trang 11195435 BBAE-i2A Viện Đào tạo quốc tế 61 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

205 Nguyễn Minh Phương 11206600 Actory Toán Kinh tế 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

206 Nguyễn Thị Anh Thơ 11203781 BH62B Bảo hiểm 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

207 Nguyễn Thị Hà 11201194 Bảo hiểm 62C Bảo hiểm 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

208 Trần Ngọc Lâm 11202016 CNTC 62 Ngân hàng - Tài chính 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

209 Lê Đức Mạnh 11206039 QTKDQT TT 62B Viện ĐTTT,CLC&POHE 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

210 Cao Dương Tuấn 11207347 QTNL62B KT&QLNNL 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

211 Nguyễn Việt Chinh 11200653 Kế toán 62A Kế toán - Kiểm toán 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

212 Võ Khánh Lê 11205697 Kế toán 62A Kế toán - Kiểm toán 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

213 Lê Thị Trà My 11202619 Kế toán 62D Kế toán - Kiểm toán 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

214 Nguyễn Vy Uyên 11208390 KTĐT 62B Đầu tư 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

215 Lò Phương Anh 11200165 QTKD62A Quản trị kinh doanh 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

216 Hà Thị Ngọc Anh 11200101 QHCC62 Marketing 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

217 Đinh Hồng Ngọc 11202799 KTĐT 62A Đầu tư 62 Mồ côi cha mẹ      1.900.000   9.500.000       

218 Võ Thị Thảo 11203753 QTDL&LH Du lịch - Khách sạn 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

219 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11203037 Kiểm toán 62A Kế toán - Kiểm toán 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

220 Phan Thị Hoàng Minh 11202584 TCC62B Ngân hàng - Tài chính 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

221 Phan Mạnh Tân 11203498 Logistic 62 TM& KTQT 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

222 Lê Thị Hương Thảo 11203649 KTTN 62B BĐS & KTTN 62 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

223 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 11201202 KDTM62D TM& KTQT 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

224 Vũ Diệp Anh 11200428 TCC62B Ngân hàng - Tài chính 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       



Stt Họ và tên MSV Lớp Khoa/Viện Khóa Đối tượng MHP/Tháng Số tiền

225 Trần Dương Khánh Linh 11202287 BBAEi3B Viện Đào tạo quốc tế 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

226 Lại Minh Châu 11200552 BBAEi3B Viện Đào tạo quốc tế 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

227 Nguyễn Minh Tiến 11203920 TCDN62A Ngân hàng - Tài chính 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

228 Phạm Thu Phương 11203217 Logistic62 TM& KTQT 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

229 Lê Thị Ánh Nguyệt 11202926 Marketing 62D Marketing 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

230 Phạm Thùy Dương 11200989 KTTH CCQT ACT(CFAB 4) Kế toán - Kiểm toán 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

231 Đoàn Quốc Khánh 11201935 QTKD62B Quản trị kinh doanh 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

232 Trần Anh Thư 11207074 Marketing CLC62A Viện ĐTTT,CLC&POHE 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

233 Ngô Minh Hiếu 11201480 KDQT62A TM& KTQT 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

234 Ngô Việt Đức 11204826 Logistic và QLCCU TM& KTQT 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

235 Tô Thị Ngọc Bích 11200522 Luật KT62B Luật 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

236 Phạm Thị Ngọc Linh 11202264 HTTTQL62B CNTT&KTS 62 Con NCCCM      1.400.000   7.000.000       

237 Võ Thị Quỳnh Diệp 11200790 KTQT62A TM& KTQT 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

238 Đặng Trần Tâm Quang 11206692 Marketing 62B Marketing 62 Con NCCCM      1.900.000   9.500.000       

239 Trần Bảo Ngọc 11202880 QTDL&LH Du lịch - Khách sạn 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

240 Dương Nam Hải 11201262 QTNL62A KT&QLNNL 62 Con NCCCM      1.650.000   8.250.000       

241 Cao Hồng Quảng 11203307 Kế toán 62A Kế toán - Kiểm toán 62 DTTSRIN      1.900.000   9.500.000       

242 Đào Thu Hằng 11201292 Kế toán 62C Kế toán - Kiểm toán 62 DTTSRIN      1.900.000   9.500.000       

243 Đinh Thị Bích Ngọc 11202801 Marketing 62C Marketing 62 DTTS HN,HCN      1.900.000   9.500.000       

244 Hà Thị Kiều Loan 11207672 Khoa học quản lý 62A Khoa học quản lý 62 DTTS HN,HCN      1.650.000   8.250.000       

245 Nông Thị Quỳnh 11176327 Kiểm toán 59E Kế toán - Kiểm toán 62 DTTS HN,HCN      1.900.000   9.500.000       

246 Lầu Bá Lầu 11176309 Tài chính quốc tế 59B Ngân hàng - Tài chính 59 DTTS HN,HCN      1.650.000   8.250.000       

247 Nịnh Thị Thơm 11184704 Quản trị KDTM 60B TM&KTQT 60 DTTS HN,HCN      1.650.000   8.250.000       

248 Nguyễn Thị Ánh 11176261 Quản trị Marketing 59A Marketing 59 DTTS HN,HCN      1.900.000   9.500.000       

249 Xồng Bá Thành 11184496 KTNN&PTNT 60 BĐS&KTTN 60 DTTS HN,HCN      1.400.000   7.000.000       

Danh sách này có 249 sinh viên ./.


